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Phụ lục III 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ DƯỢC, 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062308000149 Nguyễn Quỳnh Anh 28/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

2.  062304001455 Y Di Chi 22/05/2004 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

3.  062308005127 Y Cúc 20/09/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

4.  062308001747 Y Hiểu 03/05/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Duy Đạt 

5.  062308001329 Y Hoàn 04/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

6.  062308005657 Y Hoanh 13/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

7.  062307000007 Y Huyền 13/02/2007 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

8.  062208002397 A Nguyên Thế Khang 01/01/2008 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị THanh Thúy 

9.  062308003820 Y Lệ 17/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Ngàn Thương 

10.  062305006122 Y Liễu 02/03/2005 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Vĩnh 

11.  064307017440 Lê Thị Phương Linh 21/08/2007 Nữ Gia Lai Lưu Thị Thúy Hiền 

12.  062307000366 Y Liơn 17/03/2007 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

13.  062307000356 Y Lúy 07/03/2007 Nữ Quảng Ngãi Đặng Thị Thanh Hà 

14.  062308003877 Y Luyên 18/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

15.  062308007560 Y Lý 01/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

16.  062308006503 Y Lệ Na 24/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

17.  062308001395 Y Ly Na 31/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

18.  062308004054 Y Na 04/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

19.  0 62208002314 A Ngọc 05/09/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

20.  062303003688 Lâm Yến Nhi 14/11/2003 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

21.  064307003421 Rơ Châm Ninh 07/10/2007 Nữ Gia Lai Trần Thị Thanh Thanh 

22.  062308005065 Y Như Quỳnh 29/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thanh Thúy 

23.  062308007197 Y Sinh 22/10/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

24.  062308007136 Y Tâm 02/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

25.  062308005881 Y Phương Thấm 15/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

26.  062308005823 Y Thu 22/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

27.  062308003281 Lê Thị Thương 08/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

28.  062308000084 Hoàng Lê Huyền Trân 02/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

29.  062308005801 Nguyễn Thị Yễn Vy 23/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

30.  062303002146 Huỳnh Thị Như Ý 29/03/2003 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

 Danh sách này có: 30 thí sinh./. 
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